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Thứ Buổi Tiết 6a1 6a2 6a3 6a4 7a1 7a2 7a3
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3

4

5

1 Ngoại ngữ-Ngọc Toán-Hoài Ngoại ngữ-Trang Toán-Tâm Văn-Muội Toán-Long

2 Ngoại ngữ-Ngọc Toán-Hoài Ngoại ngữ-Trang Toán-Tâm Văn-Muội Toán-Long

3 Ngoại ngữ-Trang

4 Ngoại ngữ-Trang

5

1 Văn-Muội Ngoại ngữ-Trang Văn-Kỷ Ngoại ngữ-Ngọc Toán-Long Văn-Quế

2 Văn-Muội Ngoại ngữ-Trang Văn-Kỷ Ngoại ngữ-Ngọc Toán-Long Văn-Quế

3 Toán-Tâm

4 Toán-Tâm

5

1 Toán-Hoài Văn-Đan Toán-Tâm Văn-Kỷ Ngoại ngữ-Trang Ngoại ngữ-Trinh

2 Toán-Hoài Văn-Đan Toán-Tâm Văn-Kỷ Ngoại ngữ-Trang Văn-Muội Ngoại ngữ-Trinh

3 Văn-Muội

4

5 Sinh hoạt-Ngọc.K Sinh hoạt-Châu Sinh hoạt-Oanh Sinh hoạt-Phượng Sinh hoạt-Trường Sinh hoạt-Lan Sinh hoạt-Long
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CHIỀU

CHIỀU

CHIỀU

CHIỀU

CHIỀU

CHIỀU

Thứ Buổi Tiết 7a3 7a4 7a5 8a1 8a2 8a3 8a4
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5

1 Toán-Long Ngoại ngữ-Trinh

2 Toán-Long Văn-Quế Ngoại ngữ-Trinh

3 Toán-Tâm Ngoại ngữ-Ngọc Toán-Hoài Văn-Quế Ngoại ngữ-Trinh

4 Toán-Tâm Ngoại ngữ-Ngọc Toán-Hoài Ngoại ngữ-Trinh

5

1 Văn-Quế Toán-Tâm Ngoại ngữ-Trinh Văn-Đan Toán-Khởi

2 Văn-Quế Toán-Tâm Ngoại ngữ-Trinh Toán-Hoài Văn-Đan Toán-Khởi

3 Văn-Quế Toán-Hoài

4 Văn-Quế

5

1 Ngoại ngữ-Trinh Ngoại ngữ-Ngọc Văn-Quế Toán-Khởi Văn-Hiếu

2 Ngoại ngữ-Trinh Ngoại ngữ-Ngọc Văn-Quế Toán-Khởi Văn-Hiếu

3 Văn-Quế Ngoại ngữ-Trinh

4 Văn-Quế Ngoại ngữ-Trinh

5 Sinh hoạt-Long Sinh hoạt-Linh Sinh hoạt-Hiểu Sinh hoạt-Hoài Sinh hoạt-Khôl Sinh hoạt-Đan Sinh hoạt-Cầm
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